	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	MODEL NO. 

Khả năng lốc thép thường
(mm) 

Đường kính lốc
(mm) 

Động cơ (HP) 

Tốc độ lốc m/phút 

Kích thước đóng gói (mm) 

Trọng lượng đóng gói (kgs) 

HR-0506

1550x6.5

Ø205

3

5

2600x1050x1200

3800

HR-0606

2050x6.5

3

5

3100x1050x1200
4200

HR-0805

2550x5

3

5

3500x1050x1250

4500

HR-1004

3050x4.5

3

5

4150x1100x1250

5500

HR-0508

1550x8

Ø230

5

5

2800x1100x1250

5000

HR-0608

2050x8

5

5

3200x1100x1250

5500

HR-0806

2550x6.5

5

5

3600x1150x1350

6000

HR-1005

3050x5

5

5

4150x1150x1350

7000

HR-0510

1550x10

Ø255

7.5

4.5

2800x1100x1300

5900

HR-0610

2050x10

7.5

4.5

3300x1050x1300

6200

HR-0808

2550x8

7.5

4.5

3700x1100x1350

7000

HR-1006

3050x6.5

7.5

4.5

4500x1100x1350

8000

HR-0613

2050x13

Ø280

10

4.5

3400x1100x1400

7400

HR-0810

2550x10

10

4.5

3900x1200x1450

8200

HR-1008

3050x8

10

4.5

4400x1300x1450

9800

HR-0616

2050x16

Ø310

15

4.5

3500x1300x1400

8800

HR-0813

2550x13

15

4.5

4000x1300x1500

11000

HR-1010

3050x10

15

4.5

4550x1400x1500

11800




